
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ                                               
 

Số:        /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Hà Nam, ngày      tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh  
   

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 
 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 

năm 2009 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của Sở Y tế tỉnh Hà Nam; Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3, Quyết định 

số 09/2016/QĐ-UBND; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở dịch 

vụ y tế Mạnh Quyền 

- Địa điểm: Thôn Mỹ Duệ, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Y sỹ Nguyễn Mạnh Quyền, số 

CCHN 0003438/HNA-CCHN, do Sở Y tế Hà Nam cấp ngày 26/8/2019.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Trưởng các phòng chức năng 

Sở Y tế, các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                       
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở Y tế; (để b/c) 

- UBND huyện Bình Lục; 

- Lưu VT, NVYD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trương Thanh Phòng 



 

 

 

 

 00331 
 

 

 

 

 

 

 

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ MẠNH QUYỀN 

Tên người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật:  Y sỹ Nguyễn Mạnh Quyền 

Số chứng chỉ hành nghề:  0003438/HNA-CCHN, Cấp ngày: 26/8/2019 

Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Hà Nam. 

Hình thức tổ chức: Cơ sở dịch vụ y tế tư nhân. 

Địa điểm hành nghề: Thôn Mỹ Duệ, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện kỹ thuật chuyên môn ban hành kèm 

theo giấy phép hoạt động được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt. 

Thời gian làm việc hằng ngày: Từ 7h30 đến 11h30 và từ 13h00 đến 17h00 các 

 Hà Nam, ngày      tháng 9 năm 2023 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Thanh Phòng 



3 

 

 

ngày thứ hai đến chủ nhật hằng tuần. 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TẠI  

CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT ĐÔNG 

(Ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động số: 00331/HNA-GPHĐ ngày        /9/2023) 

 

TT 
Họ tên người 

hành nghề 
Số CCHN Phạm vi hoạt động chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

làm việc tại cơ sở 

KB,CB 

Vị trí 

chuyên môn 

1 
Nguyễn Mạnh 

Quyền 

003438/HNA-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ 7h30 đến 11h30 

và từ 13h00 đến 

17h00 các ngày thứ 

hai đến chủ nhật 

hằng tuần 

Phụ trách chuyên 

môn 
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DANH MỤC KỸ THUẬT 

TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THỰC HIỆN TẠI 

CƠ SỞ DỊCH VỤ Y MẠNH QUYỀN 

 (Ban hành kèm theo Giấy phép hoạt động số 00331/HNA-GPHĐ của   

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam) 

 

STT 

Số TT 

Theo Thông tư 

43/2013/TT-

BYT và Thông 

tư 21/2017/TT-

BYT* 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

1  16.41 Chích áp xe lợi 

2  16.42 Lấy cao răng 

3  3.3083 Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu 

4  3.1703 Cắt chỉ khâu da 

5  1.275 Băng bó vết thương 

6  1.269 Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn 

7  15.302 Cắt chỉ sau phẫu thuật 

8  15.304 Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ 

9  3.3910 Chích hạch viêm mủ  

10  3.3031 Chích rạch áp xe nhỏ 

11  1.270 Ga rô hoặc băng ép cầm máu 

12  3.1448 
Giảm đau bằng thuốc cho người bệnh sau phẫu thuật, sau chấn 

thương 

13  3.4214 Hướng dẫn sử dụng bình xịt định liều 

14  9.98 Kỹ thuật giảm đau bằng tiêm morphin cách quãng dưới da 

15  11.177 Kỹ thuật massage tại chỗ trong chăm sóc vết thương mạn tính 

16  11.180 
Kỹ thuật sử dụng băng chun băng ép trong điều trị vết loét do 

giãn tĩnh mạch chi dưới 

17  3.1403 Kỹ thuật theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường quy 

18  3.4198 Test dưới da với thuốc 

19  2.163 Thay băng các vết loét hoại tử rộng sau TBMMN 

20  3.192 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng 

21  1.267 Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) 

22  3.1510 
Thay băng điều trị bỏng nông, dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ 

em. 

23  11.5 
Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người 

lớn 

24  11.10 Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em 
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25  11.4 
Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở 

người lớn 

26  11.116 Thay băng điều trị vết thương mạn tính 

27  15.303 Thay băng vết mổ 

28  3.3911 Thay băng, cắt chỉ 

29  9.176 Theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường qui 

30  3.2389 Tiêm bắp thịt 

31  3.2388 Tiêm dưới da 

32  3.2387 Tiêm trong da 

33  3.885 Xoa bóp đầu mặt cổ, vai gáy, tay 

34  3.886 Xoa bóp lưng, chân 

35  1.266 Xoa bóp phòng chống loét 

36  3.887 Xoa bóp 

37  11.80 Xử lí tại chỗ kì đầu tổn thương bỏng 

 

 Tổng số: 37 danh mục kỹ thuật 
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